
	TRƯỜNG THCS LONG BIÊN
TỔ XÃ HỘI


	ĐỀ KIỂM TRA HKI LỊch sỬ 9
Năm hỌc 2020– 2021
Tiết theo PPCT: 18
Thời gian: 45 phút

Ngày KT: 23/12/2020
	
	


(Đề thi gồm 02 trang)

Họ, tên :..................................................................... Lớp.......................................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và dùng bút chì tô đậm vào chữ cái tương ứng ở mỗi câu trong phiếu trả lời trắc nghiệm khách quan 
Câu 1: Quốc gia nào sau đây dược mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh”?

A. Chilê.
B. Achentina.
C. Cuba.
D. Nicaragoa.

Câu 2: Người lãnh đạo phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ ở Mĩ Latinh là

A. G. Nêru.
B. N. Manđêla
C. Phi đen Catxtơrô.
D. M. Ganđi

Câu 3: “Kế hoạch Mácsan” (1948) còn được gọi là kế hoạch

A. phục hưng kinh tế Tây Âu.
B. phục hưng Châu Âu.

C. cạnh tranh Châu Âu.
D. phục hưng kinh tế Châu Âu.

Câu 4: Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn.

B. Vị trí kinh tế của Mĩ ngày càng giảm sút trên toàn thế giới.

C. Mĩ bị các nước Tây Âu và Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt.

D. Kinh tế phát triển nhanh chóng.

Câu 5: Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh không điều kiện vào thời gian

A. 16/8/1945.           B. 17/8/1945.           C. 15/8/1945.            D. 14/8/1945.

Câu 6: Mĩ chống lại phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh từ cuối những năm 60 – 70 của thế kỉ XX vì

A. CNXH đang lan rộng ở khu vực Mĩ Latinh.

B. nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập dân tộc.

C. chế độ XHCN khủng hoảng, phong trào cách mạng Mĩ Latinh mất chỗ dựa.

D. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh, trở thành ‘Lục địa bùng cháy’.

Câu 7: Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kí kết nhằm mục đích gì ?

A. Nhật trở thành căn cứ quân sự của Mĩ.

B. Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật.

C. Nhật muốn lợi dụng vốn, kĩ thuật của Mĩ để phát triển kinh tế.

D. Hình thành liên minh Mĩ – Nhật chống các nước Xã hội chủ nghĩa.

Câu 8: Sự thành lập Liên minh châu Âu mang lại lợi ích chủ yếu gì cho các nước thành viên?

A. Hợp tác phát triển.                              B. Mở rộng thị trường.

C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.        D. Tăng sức cạnh tranh, tránh bị phụ thuộc.

Câu 9: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra tháng 4/1949 nhằm

A. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

B. chống lại Liên Xô và các nước Đông Âu.

C. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

D. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 10: Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) được thành lập ở đâu ?
   A. Gia-các –ta (Inđônêxia)                 B. Ma-ni-la(Phi-lip-pin)
   C. Băng Cốc (Thái Lan)                     D. Cua-la-lăm-pơ (Malaixia)
Câu 11: Để đẩy nhanh sự phát triển, Nhật bản rất coi trọng yếu tố nào ?

A. Bán các bằng phát minh, sáng chế.
B. Đầu tư ra nước ngoài.

C. Thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài.
D. Giáo dục và khoa học – kĩ thuật.

Câu 12: Nhân tố quyết định đưa Nhật Bản vươn lên thành siêu cường kinh tế là

A. nguồn nhân lực có chất lượng, đạo đức lao động tốt, tiết kiệm, kỉ luật.

B. áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

C. vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

D. chi phí cho quốc phòng thấp.

Câu 13: Tổ chức kinh tế, chính trị khu vực lớn nhất hành tinh được thành lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là?

A. ASEAN.
B. CENTO.
C. EU.
D. APEC.

Câu 14: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình khái quát nhất của Nhật Bản là

A. chịu tổn thất nặng nề.
B. giàu lên nhanh chóng.

C. có nhiều thuộc địa.
D. thiếu lương thực, thực phẩm.

Câu 15: Tháng 10/1990, EU chính thức đặt quan hệ ngoại giao với nước

A. Việt Nam.
B. Lào.             C. Thái Lan.                D. Campuchia.

Câu 16: Tháng 12/1991 các nước EC đã họp Hội nghị cấp cao Ma - xtrich tại

A. Bỉ.
B. Ba Lan.
C. Đức.
D. Hà Lan.

Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự liên kết kinh tế giữa các nước tây Âu là

A. muốn liên kết kinh tế, thành lập Nhà nước chung châu Âu.

B. muốn khẳng định sức mạnh và tiềm lực kinh tế của mình.

C. muốn liên kết để cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.

D. thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ.

Câu 18: Vì sao thập niên 60, 70 của thế kỉ XX, Mĩ Latinh được gọi là “Lục địa bùng cháy”?
A. Phong trào chống chế độ độc tài thân Mĩ diễn ra sôi nổi.

B. Phong trào công nhân diễn ra sôi nổi.

C. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.

D. Cuộc nội chiến giữa các đảng phái đối lập.

Câu 19: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Mĩ Latinh trở thành

A. các quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến.

B. “sân sau” của Mĩ qua các chế độ độc tài thân Mĩ.

C. các quốc gia độc lập, phát triển.

D. thuộc địa của tư bản phương Tây.

Câu 20: Sự kiện lịch sử nào sau đây mở đầu cho cách mạng Cuba?

A. Nghĩa quân Cuba mở cuộc tấn công (1958).

B. Cuộc đổ bộ của tàu ‘‘Granma’’ lên đất Cuba (1956).

C. Cuộc tấn công vào trại lính Môncađa ngày 26/7/1953.

D. Nghĩa quân Cuba chiếm lĩnh thủ đô La Habana ngày 01/01/1959.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
      Câu 1(3điểm): 
a.Nguyên nhân dẫn đến nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng “thần kì” trong những năm 70 của thế kỉ XX? 

b.Theo em nguyên nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao?
c. Từ đó, em hãy liên hệ và rút ra bài học cho Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
       Câu 2(2điểm) 
       a.Trình bày vai trò của Liên hợp quốc? 

       b.Hãy nêu những việc làm của Liên hợp quốc giúp nhân dân Việt Nam mà em biết
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